
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 13h30 - 26/03/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 25202115793  Tống Thị Ngọc  Anh 25/05/2001 Nam Định 29TBN1

2 25213209892
 Nguyễn Đoàn
Quang

 Dũng 04/07/2001 Quảng Trị 29TBN1

3 25207108437  Nguyễn Thị Thùy  Dương 03/07/2001 Quảng Nam 29TBN1

4 25202703978  Lê Thị Thanh  Hằng 16/04/2001 Đà Nẵng 29TBN1

5 24215207845  Hồ Trung  Hiếu 14/01/2000 Đà Nẵng 29TBN1

6 25202201838  Phan Thị Lan  Hương 16/05/2000 Đắk Lắk 29TBN1

7 25207205076  Đặng Thị  Hương 09/12/2001 Quảng Nam 29TBN1

8 25217115936  Lê Hữu  Huy 02/02/2001 Quảng Nam 29TBN1

9 25202709717  Trần Thị Thanh  Huyền 14/05/2000 Lâm Đồng 29TBN1

10 25203216535  Lê Thị Tuyết  Lài 20/03/2001 Quảng Trị 29TBN1

11 25203210403  Hà Ngọc  Linh 11/07/2001 Quảng Bình 29TBN1

12 26203342396  Đoàn Thị Trúc  Linh 11/05/2002 Quảng Nam 29TBN1

13 25202403323  Nguyễn Thị Ngọc  Mỹ 04/09/2001 Gia Lai 29TBN1

14 25203202619
 Nguyễn Dương
Thảo

 Nguyên 08/08/2001 Quảng Trị 29TBN1

15 25207213206  Đàm Thị Thảo  Nguyệt 27/11/2001 Đắk Lắk 29TBN1

16 25217215986  Trần Duy  Nhất 04/09/2001 Đà Nẵng 29TBN1

17 24205304656  Ngô Tịnh  Như 21/03/2000 Đà Nẵng 29TBN1

18 25207204820  Nguyễn Ngọc Kiều  Như 10/08/2001 Bình Định 29TBN1

19 25202509042  Trần Hàn  Ny 12/03/2001 Đắk Lắk 29TBN1

20 26203337006  Phạm Kiều  Oanh 24/11/2002 Gia Lai 29TBN1

21 25212216504  Bùi Ngọc  Phúc 28/09/2001 Đắk Lắk 29TBN1

22 25212116009  Nguyễn Ngọc  Quân 29/03/2001 Đà Nẵng 29TBN1

23 26202926196  Nguyễn Thị  Quyên 03/05/2002 Đắk Lắk 28TBN11 Thi ghép

24 26265218005  Trần Thị Hồng  Duyên 25/06/1996 Phú Yên 28THT2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 1



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023
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1 25217213837  Cung Đình  Quyết 16/08/2001 Nghệ An 29TBN1

2 25207110064  Nguyễn Thị Thu  Sang 02/02/2001 Quảng Nam 29TBN1

3 25212100295  Nguyễn Tống  Sang 26/06/2001 Nghệ An 29TBN1

4 25213103309  Nguyễn Văn  Tài 25/01/2001 Phú Yên 29TBN1

5 25217115750  Lê Viết  Tân 02/01/2001 Quảng Nam 29TBN1

6 25202709715  Nguyễn Xuân  Thu 15/10/2001 Quảng Ngãi 29TBN1

7 25207106379  Huỳnh Thị Thu  Thủy 10/02/2001 Quảng Nam 29TBN1

8 2321213934  Nguyễn Ngọc  Thuyên 28/09/1998 Quảng Ngãi 29TBN1

9 25213203290  Nguyễn Thị Hà  Tiên 27/02/2001 Quảng Nam 29TBN1

10 25211602042  Phạm Ngọc  Toàn 02/02/2001 Quảng Ngãi 29TBN1

11 24207104533  Nguyễn Kiều  Trang 10/09/2000 Quảng Nam 29TBN1

12 25213510150  Ngô Việt  Trung 26/10/2001 Đà Nẵng 29TBN1

13 25207205065  Trần Thị Phước  Xuân 01/07/2001 Quảng Nam 29TBN1

14 25207103438  Nguyễn Lê Thị Vân  Anh 05/06/2001 Quảng Nam 29THT1

15 25211707171  Hoàng Quốc  Anh 15/03/2001 Quảng Trị 29THT1

16 26217121351  Trần Ngọc Thiên  Ban 21/10/2001 Quảng Nam 29THT1

17 26217131279  Châu Ngọc  Dinh 30/01/1999 Đà Nẵng 29THT1

18 26217141634  Nguyễn Thanh  Hảo 17/05/2002 Đà Nẵng 29THT1

19 26213220545  Nguyễn Huy  Hoàng 01/10/1997 Đà Nẵng 29THT1

20 25212408427  Phạm Minh  Hưng 09/12/2000 Đà Nẵng 29THT1

21 27202500996  Trần Thị Thanh  Huyền 02/12/2003 Quảng Bình 29THT1

22 25216100385  Tạ Quốc  Khánh 24/11/2001 Nghệ An 29THT1

23 26203324559  Bùi Thị Thuỳ  Linh 28/04/2002 Đà Nẵng 29THT1

24 26207120991  Nguyễn Thị Hoài  Linh 07/01/2002 Quảng Bình 29THT1
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1 25211708251  Trương Minh  Lộc 01/01/2001 Quảng Nam 29THT1

2 26207120677  Phạm Thị Mi  Mi 03/09/2002 Quảng Ngãi 29THT1

3 25203515822  Trần Nguyễn Thảo  Ngân 08/10/2001 Đà Nẵng 29THT1

4 26202721580  Lê Thị Thanh  Ngân 15/01/2002 Quảng Ngãi 29THT1

5 26207140884  Nguyễn Thị Trọng  Nghĩa 09/05/2002 Quảng Nam 29THT1

6 26202233288  Lê Đào Phương  Nhi 04/06/2002 Gia Lai 29THT1

7 24203102026  Nguyễn Thị Kim  Oanh 19/10/2000 Quảng Bình 29THT1

8 2320332678  Trần Lê Hồng  Phúc 24/01/1991 Quảng Nam 29THT1

9 26212241980  Nguyễn Thị  Phúc 26/11/2002 Quảng Nam 29THT1

10 25216101818  Trương Hữu  Phước 07/08/2001 Quảng Trị 29THT1

11 26203200217  Nguyễn Thị Hoài  Phương 12/01/2002 Đà Nẵng 29THT1

12 26207141978  Nguyễn Thị Thanh  Phương 07/04/2002 Quảng Nam 29THT1

13 26212100556  Đỗ Đăng  Quang 09/08/2001 Quảng Trị 29THT1

14 26207131626  Nguyễn Thị Kim  Quý 25/07/2001 Quảng Ngãi 29THT1

15 26202137917  Chu Thị Như  Quỳnh 04/06/2002 Tây Ninh 29THT1

16 25216105490  Nguyễn Duy  Tân 23/12/2001 Đắk Lắk 29THT1

17 24211202785  Nguyễn Thành  Thắng 13/02/2000 Quảng Bình 29THT1

18 25217109890  Võ Văn  Thắng 01/01/2001 Quảng Nam 29THT1

19 25202103347  Trịnh Thị Minh  Thư 20/06/2001 Quảng Ngãi 29THT1

20 26207100637  Trần Thị Thanh  Trâm 06/04/2001 Đông Hà 29THT1

21 26207141992  Trần Bùi Ngọc  Trâm 14/04/2002 Quảng Nam 29THT1

22 26212134577  Lê Bá Anh  Tuấn 25/06/2002 Quảng Nam 29THT1

23 25207109725  Phan Thị Ánh  Tuyết 05/05/2001 Đà Nẵng 29THT1

24 25202107933  Phan Nguyễn Tú  Uyên 22/05/2001
Thừa Thiên

Huế
29THT1

25 26207100189  Ngô Tường  Vi 30/06/2002 Bình Định 29THT1
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